
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 
(Kèm theo Tờ trình số  218  /TTr, UBND,  ngày 13  tháng 8  năm 2024  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã Hoằng Cát) 

 

 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chính quán Trú quán 

Thâm niên xét 

thưởng Ghi chú 

Năm Tháng Ngày 

1.  Ông Đào Xuân Đội 1944 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 03 01 00  

2.  Bà Nguyễn Thị Bắc 1949 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 01 00  

3.  Ông Nguyễn Đình Diểu 1930 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
04 05 00  

4.  Ông Lê Sỹ Duyến 1948 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
04 10 00  

5.  Bà Lê Thị Diệp 1950 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 02 00  

6.  Bà Nguyễn Thị Lịch 1948 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 00 00  

7.  Bà Lê Thị Lan 1948 
Xã Hoằng Quỳ,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 01 00  

8.  Ông Nguyễn Huy Vận 1944 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 09 00  

9.  Ông Nguyễn Văn Quế 1948 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 01 00  

10.  Bà Nhữ Thị Phượng 1950 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 02 00  

11.  Ông Nguyễn Hữu Đô 1950 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 01 00  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chính quán Trú quán 

Thâm niên xét 

thưởng Ghi chú 

Năm Tháng Ngày 

12.  Bà Nguyễn Thị Tâm 1950 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 02 00  

13.  Ông Nhữ Viết Hùng 1940 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
07 08 00  

14.  Bà Phạm Thị Thinh 1947 
Xã Thành Lộc,  Huyện Hậu 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 06 00  

15.  Ông Đặng Nguyên Long 1930 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
04 00 00  

16.  Bà Nguyễn Thị Tính 1954 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 02 00  

17.  Ông Nguyễn Huy Tâm 1948 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
04 04 00  

18.  Ông Trần Văn Chinh 1939 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
04 04 00  

19.  Bà Nguyễn Thị Sởn 1952 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
02 09 00  

20.  Ông Phan Văn Báo 1948 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 09 00  

21.  Bà Trương Thị Quế 1941 
Xã Hoằng Xuyên,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
04 04 00  

22.  Bà Đỗ Thị Thanh 1944 
Xã Hoằng Đồng,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 02 00  

23.  Ông Đặng Văn Mạc 1944 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 07 00  

24.  Bà Nguyễn Thị Đàm 1948 
Thị trấn Thiên Cầm, Huyện 

Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
04 00 00  

25.  Ông Nhữ Văn Dao 1946 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 09 00  
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chính quán Trú quán 

Thâm niên xét 

thưởng Ghi chú 

Năm Tháng Ngày 

26.  Ông Nguyễn Trọng Bá 1950 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
03 06 00  

27.  Ông Đặng Hùng Vân 1935 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
05 03 00  
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 
(Kèm theo Tờ trình số   218   /TTr, UBND,  ngày  13  tháng 8  năm 2024  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  xã Hoằng Cát) 

 

 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Chính quán Nơi đăng ký hồ sơ 

Thâm niên xét 

thưởng 
Ghi chú 

N¨m Th¸ng Ngày 

1.  Ông Phạm Văn Tráng 1934 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 03 10 00  

2.  Ông Phạm Ngọc Tăng 1945 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 03 01 00  

3.  Bà Nhữ Thị Bạng 1945 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 04 01 00  

4.  Ông Nguyễn Văn Xuân 1949 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 05 01 00  

5.  Ông Hoàng Mạnh Hùng 1945 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 04 07 00  

6.  Ông Lê Thành Nhung 1945 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 03 09 00  

7.  Ông Nguyễn Văn Hào 1950 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 03 09 00  

8.  Bà Hoàng Thị Liên 1950 
Thị Trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 05 00 00  

9.  Ông Nguyễn Hợp Mậu 1930 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 03 09 00  

10.  Ông Nguyễn Văn Súy 1936 
Xã Hoằng Cát,  Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

Xã Hoằng Cát,  Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 06 00 00  
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